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 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /1  – Ngày dạy :     /1/201 

Môn : Toán 
Tiết :  91  Tuần : 19 
Lớp : 3 

 

  CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ ( TIẾT 1) 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác 0) 
- Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí 

của nó ở từng hàng 
- Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong một nhóm các số có bốn chữ số (trường hợp 

đơn giản) 
II. Đồ dùng dạy học: 

- Phấn màu 
- Bộ đồ dùng dạy học toán 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc các số sau và xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 
   423; 561; 206; 798 
=> Bốn trăm hai mươi ba; năm trăm sáu mươi mốt; 
hai trăm linh sáu; bảy trăm chín mươi tám. 
=> 206 ; 423; 561; 798 
- Các số trên có đặc điểm gì giống nhau ? (đều là 
các số có ba chữ số 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở 
- 1 HS đọc miệng và lên sắp 
xếp 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài: Các số có bốn chữ số (tiết 1) 
 

2. Giới thiệu số có bốn chữ số 
                  1423 

Hàng 
Nghìn Trăm Chục Đơn 

vị 
1000 100 10 1 

 100 10 1 
 100  1 
 100   
1 4 2 3 

* Trực quan 
- GV viết số - giới thiệu, ghi 
tên bài – HS ghi vở 
 
* GV gắn đồ dùng lên bảng – 
HS đọc lần lượt từng hàng 
- HS phân tích số 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- Cả lớp đọc số 
- GV nêu câu hỏi 
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21’ 

Số gồm: 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị. 
Viết là: 1423 
Đọc là: Một nghìn bốn trăm hai mươi ba. 
 Số 1423 là số có mấy chữ  số? 
Số 1423 là số có 4 chữ số. 
+ Chữ số 1 chỉ một nghìn. 
+ Chữ số 4 chỉ  bốn trăm 
+ Chữ số 2 chỉ hai chục 
+ Chữ số 3 chỉ ba đơn vị 
 Đọc số : 2345, 6589; 1672 
3. Hướng dẫn làm bài tập 
 

Bài 1: Viết (theo mẫu) : 
Hàng 

Nghì
n 

Trăm Chụ
c 

Đơn 
vị 

 100 10  
1000 100 10  
1000 100 10 1 
1000 100 10 1 

3 4 4 2 
Viết số: 3442 
Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai. 
? Số 3442 gồm mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và 
mấy đơn vị? 

 
 
 
- GV nhận xét, viết thêm số 
- HS đọc nối tiếp 
- HS nhận xét 
- GV nhận xét 
 
 
 
* Luyện tập, thực hành 
 
- HS đọc yêu cầu và mẫu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chấm điểm 
- HS đọc số 
 

 Bài 2: Viết (theo mẫu) : 
Hàng Viết 

số 
Đọc số 

Nghìn Trăm Chục Đơn vị 

8 5 6 3 8563 Bảy nghìn năm 
trăm hai mươi 

tám 
5 9 4 7 5947 Năm nghìn chín 

trăm bốn mươi 
bảy 

9 1 7 4 9174 Chín nghìn một 
trăm bảy mươi 

tư 
2 8 3 5 2835 Hai nghìn tám 

trăm ba mươi 
lăm 

 

- HS đọc yêu cầu và mẫu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài - đọc 
bài làm của mình 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chấm điểm 
- HS đọc lại các số 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

? Con hãy lên bảng biểu diễn số 5947? 
? Số 2835 và 9174 gồm mấy nghìn, mấy trăm, mấy 
chục và mấy đơn vị? 

 

 Bài 3: Số? 
a) 1984 ; 1985 ; 1986 ; 1987 ; 1988 ; 1989 
b) 2681 ; 2682 ; 2683 ; 2684 ; 2685 ; 2686 
c) 9512 ; 9513 ; 9514 ; 9515 ; 9516 
; 9517 

=> Con có nhận xét gì về các dãy số trên? Mỗi số 
đứng cạnh nhau hơn kéo nhau 1 đơn vị (các số tự 
nhiên liên tiếp tăng dần) 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào SGK 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét về quy luật 
dãy số 
- GV nhận xét,  chấm điểm 

1’ C. Củng cố – dặn dò 
 - VN: Chú ý về thứ tự các hàng khi viết và đọc số 

- GV nhận xét, dặn dò  

 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /1  – Ngày dạy :     /1/201 

Môn : Toán 
Tiết :  92  Tuần : 19 
Lớp : 3 

 

LUYỆN TẬP CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Củng cố về đọc, viết các số có bốn chữ số ( mỗi chữ số đều khác 0) 
- Tiếp tục nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số trong từng dãy số. 
- Làm quen với số tròn nghìn ( từ 1000 đến  9000 ) 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu 
- Bảng phụ, thước kẻ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc các số sau và xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. 
   4123; 5661; 8216; 3798 
=> Bốn nghìn một trăm hai mươi ba; năm nghìn sáu 
trăm sáu mươi mốtấútm nghìn hai trăm mười sáu; ba 
nghìn bảy trăm chín mươi tám. 
=> 8216 ; 5661; 4123; 3798 
 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào nháp 
- 1 HS đọc miệng và lên sắp 
xếp 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

1’ 
 
 
 
 
30’ 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài:  

Luyện tập các số có bốn chữ số 
 

2. Hướng dẫn làm bài tập 
 

Bài 1: Viết (theo mẫu) : 
Đọc số Viết số 

Tám nghìn năm trăm hai 
mươi bảy 

8527 

Chín nghìn bốn trăm sáu 
mươi hai 

9462 

Một nghìn chín trăm năm 
mươi tư 

1954 

Bốn nghìn bảy trăm sáu 
mươi lăm 

4765 

Một nghìn chín trăm mười 
một 

1911 

Năm nghìn tám trăm hai 
mươi mốt 

5821 

 

? Nêu cách phân tích số 9462? (9462 gồm 9 nghìn, 4 
trăm, 6 chục, 2 đơn vị . 9462 = 9000 + 400 + 60 + 2) 
? Hãy biểu diễn số : 1954 và 1911? 
 
Bài 2: Viết (theo mẫu) : 

Viết 
số 

Đọc số 

1942 Một nghìn chín trăm bốn mươi 
hai 

6358 Sáu nghìn ba trăm năm mươi 

 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài 
– HS ghi vở 
 
* Luyện tập, thực hành 
 
- HS đọc yêu cầu và mẫu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chấm điểm 
- GV chỉ số h/s viết - HS 
đọc lại 
 
 
 
 
 
+ HS dùng bộ đồ dùng học 
toán biểu diễn số. 
 
 
- HS đọc yêu cầu và mẫu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài - 
đọc bài làm của mình 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chấm điểm 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

tám 
4444 Bốn nghìn bốn trăm bốn mươi 

bốn  
8781 Tám nghìn bảy trăm tám mươi 

mốt 
9246 Chín nghìn hai trăm bốn mươi 

sáu 
7155 Bảy nghìn một trăm lăm 

mươi lăm 
 
? Nêu cách phân tích số 6358 và 9462 ? 
? Hãy biểu diễn số : 4444? 
 

 
 

 Bài 3: Số? 
a) 8650 ; 8651 ; 8652 ; 8653 ; 8654 ; 8655 ; 8656 
b) 3120 ; 3121 ; 3122 ; 3123 ; 3124 ; 3125 ; 3126 
d) 6494 ; 6495 ; 6496 ; 6497 ; 6498 ; 6499 ; 6500 
  
=> ? Con có nhận xét gì về các dãy số trên? Mỗi số 
đứng cạnh nhau hơn kéo nhau 1 đơn vị (các số tự 
nhiên liên tiếp tăng dần) 
 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào SGK 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét về quy luật 
dãy số 
- GV nhận xét,  chấm điểm 

 Bài 4 :  Vẽ tia số rồi viết tiếp số tròn nghìn thích hợp 
vào dưới mỗi vạch của tia số: 
 
0    1000  2000   3000  4000  5000  6000  7000  8000  9000 

? Thế nào là các số tròn nghìn? (Là những số mà hàng 
trăm, chục, đơn vị đều có số 0) 
? Nêu các số tròn nghìn mà em biết? 
 

- HS đọc yêu cầu 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS nhận xét, chỉ vào tia 
số, đọc 
- GV nhận xét,  chấm điểm 

1’ C. Củng cố – dặn dò 
 - Chú ý về thứ tự các hàng khi viết và đọc số 
 

 
- GV nhận xét, dặn dò  
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /1  – Ngày dạy :     /1/201 

Môn : Toán 
Tiết :  93  Tuần : 19 
Lớp : 3 

 

CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ ( TIẾT 2) 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Nhận biết các số có bốn chữ số (trường hợp các số hàng đơn vị,hàng chục, hàng trăm là 
0) 

- Biết viết và đọc các số có bốn chữ số, nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ ra không có đơn 
vị ở hàng nào đó của số có bốn chữ số. 

- Tiếp tục nhận ra thứ tự các số trong một nhóm các số có bố chữ số. 
II. Đồ dùng dạy học: 

- Phấn màu 
- Bộ đồ dùng dạy học toán 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc các số sau và xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. 
   4323; 7561; 2446; 9798 
=> Bốn nghìn ba trăm hai mươi ba; bảy nghìn năm 
trăm sáu mươi mốt; hai nghìn bốn trăm bốn mươi 
sáu; chín nghìn bảy trăm chín mươi tám. 
=> 9798; 7561; 4323; 7561 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở 
- 1 HS đọc miệng và lên sắp 
xếp 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài: 

Các số có bốn chữ số (tiết 2) 
2. Giới thiệu số có bốn chữ số trường hợp có 
chữ số 0. 
- Viết số: 2000 

Hàng Viết 
số 

Đọc số 
Nghìn Trăm Chục Đơn 

vị 

2 0 0 0 2000 Hai nghìn 
2 7 0 0 2700 Hai nghìn bảy 

trăm 

2 7 5 0 2750 Hai nghìn bảy 
trăm năm mươi 

 
* Trực quan 
- GV viết số - giới thiệu, ghi 
tên bài – HS ghi vở 
 
- HS ghi bảng – HS khác 
nhận xét, đọc lần lượt từng số 
- HS phân tích số 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- Cả lớp đọc số 
- GV nêu câu hỏi 
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21’ 

2 0 2 0 2020 Hai nghìn không 
trăm hai mươi 

2 4 0 2 2402 Hai nghìn bốn 
trăm linh hai 

2 0 0 5 2005 Hai nghìn không 
trăm linh năm 

- Trường hợp chữ số 0 ở hàng trăm đọc là : Không trăm 
Số 0 ở hàng chục thì cách đọc như cách đọc số có 
ba chữ số. 
Khi viết số, đọc số thì đều viết, đọc từ trái qua 
phải ( từ hàng cao đến hàng thấp hơn) 
 Đọc số : 3074,  8250, 3310, 7200, 8210, 8310 
3. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Đọc các số : 7800; 3690; 6504; 4081; 5005 
(theo mẫu) : 
Mẫu :  
 

- 3690 đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi 
- 6504 đọc là sáu nghìn năm trăm linh bốn 
- 4081 đọc là bốn nghìn không trăm tám 

mươi mốt 
- 5005 đọc là năm nghìn không trăm linh năm 

? HS phân tích số 3690 và 5005 

7800 đọc là bảy nghìn tám trăm 

 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, viết thêm số 
- HS đọc nối tiếp 
- HS nhận xét 
- GV nhận xét 
 
 
* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu và mẫu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- HS khác nhận xét, - GV 
nhận xét, chấm điểm. 
- Cả lớp đọc số. 
 

 Bài 2: Số?  
 

a/    5616                5617           5618                5619 
 
       5620               5621 
 
b/     8009                8010           8011               8012 
 
          8013             8014 
 
c/         6000              6001            6002               6003 
 
           6004             6005 
 

=> ? Con có nhận xét gì về các dãy số trên? Mỗi 
số đứng cạnh nhau hơn kéo nhau 1 đơn vị (các số 
tự nhiên liên tiếp tăng dần) 
? HS đọc các dãy số trên? 
 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét về quy luật dãy 
số 
- GV nhận xét,  chấm điểm  
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
a) 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000  
b) 9000 ; 9100 ; 9200 ; 9300 ; 9400 ; 9500   
e) 4420 ; 4430 ; 4440 ; 4450 ; 4460 ; 4470 ;   

- Các số trong mỗi dãy có gì đặc biệt ? 
+ Dãy a gồm các số tròn nghìn liên tiếp 
+ Dãy b gồm các số tròn trăm liên tiếp 
+ Dãy c gồm các số tròn chục liên tiếp 
? Số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục là những số 
như thế nào? 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào SGK 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét về quy luật dãy 
số 
- GV nhận xét,  chấm điểm 

1’ C. Củng cố – dặn dò 
 ? Thế nào là số tròn nghìn? Hãy lấy một vài ví dụ? 
VN: Ôn lại bài 

 
 
- GV nhận xét, dặn dò  

 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /1  – Ngày dạy :     /1/201 

Môn : Toán 
Tiết :  94  Tuần : 19 
Lớp : 3 

 

CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ ( TIẾT 3) 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Nhận biết cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số. 
- Biết viết số có 4 chữ số thành các tổng : nghìn,  trăm, chục, đơn vị và ngược lại. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu 
- Bộ đồ dùng dạy học toán 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Ghi cách đọc các số: 
4074, 4900, 3210, 1250, 7100 
Viết tiếp 5 số vào chỗ chấm: 
3805; 3830; 3845; 3860; 3875; 3890 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở 
- 1 HS đọc miệng và lên 
sắp xếp 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

1’ 
 
 
 
 

9’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21’ 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài 

Các số có bốn chữ số (tiết 3) 
 
 
2. Hướng dẫn HS cách viết số có bốn chữ số thành 
tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị : 
Viết số thành tổng 
- Số 5347 gồm : mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy 
đơn vị? 
Số 5247 gồm : Năm nghìn, hai trăm, bốn chục, bảy 
đơn vị. 
Viết: 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7 
9683 = 9000 + 600 + 80 + 3 
3095 = 3000 + 0 + 90 + 5 = 3000 + 90 + 5 
7070 = 7000 +0 +70 +0 = 7000 + 70 
8102 = 8000 + 100 + 0 + 2 = 8000 + 100 + 2 
6090 = 6000 + 0 + 90 + 0 = 6000 + 90 
4400 = 4000 + 400 + 0+ 0 = 4000 + 400 
Chú ý : Nếu tổng có số hạng bằng 0 thì bỏ số hạng đó 
đi. 
 
3. Hướng dẫn làm bài tập 
 
Bài 1: Viết các số (theo mẫu) : 
a) 9731 ; 1952; 6845 ; 5757 ; 9999 
Mẫu :  
 
1952 = 1000 + 900 + 50 + 2 
6845 = 6000 + 800 + 40 + 5 
5757 = 5000 + 700 + 50 + 7 
9999 = 9000 + 900 + 90 + 9 
b) 6006 ; 2002 ; 4700 ; 8010 ; 7508 
Mẫu :  
 
2002 = 2000 + 2                     8010 = 8000 + 10  
4700 = 4000 + 700                 7508 = 7000 + 500 + 8 
 

? Hãy phân tích số 1952? 

9731 = 9000 + 700 + 30 + 1 

6000 = 6000 + 6 

 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài 
– HS ghi vở 
 
 
* Trực quan, nêu vấn đề 
 
- GV viết số, nêu câu hỏi 
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét, bổ 
sung 
- GV nhận xét 
- HS làm miệng đối với các 
số khác trong SGK 
- HS khác nhận xét, bổ 
sung 
- GV nhận xét 
 
 
 
 
* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu và mẫu 
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS lên bảng chữa bài 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

? Lên bảng biểu diễn số 2002? 
 

 Bài 2: Viết các tổng (theo mẫu) :  
a) Mẫu :  
 
 

3000 + 600 + 10 + 2 = 3612           8000 + 100 + 50 + 9 = 8159 
7000 + 900 + 90 + 9 = 7999           5000 + 500 + 50 + 5 = 5555 

b) Mẫu :  
 
 

4000 + 400 + 4 = 4404               6000 + 10 + 2 = 6012 
2000 + 20 = 2020                       5000 + 9 = 5009 
 

? Tổng của 3000 + 600 + 10 + 2; 2000 + 20 bằng bao 
nhiêu? 
 

4000 + 500 + 60 + 7 = 4567 

9000 + 10 + 5 = 9015 

* 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét về quy luật 
dãy số 
- GV nhận xét,  chấm điểm  
 

 Bài 3: Viết số,  biết số đó gồm : 
a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị : 8555 
b) Tám nghìn, năm trăm, năm chục : 8550 
c) Tám nghìn, năm trăm : 8500 
 

* 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- GV nhận xét,  chấm điểm 

 Bài 4 : Viết các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi 
số đều giống nhau  
2222 ; 3333 ; 4444 ; 5555 ; 6666 ; 7777 ; 8888 ; 9999 
 

- HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào vở 
- HS thi viết nhanh trên 
bảng 
- HS nhân xét 
- GV nhận xét, chấm điểm 

1’ C. Củng cố – dặn dò 
 ? Phân tích số 7506; 9007? 
VN: Ôn lại bài 

 
 
- GV nhận xét, dặn dò  

 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /1  – Ngày dạy :     /1/201 

Môn : Toán 
Tiết :  95  Tuần : 19 
Lớp : 3 

 

 SỐ 10 000 - LUYỆN TẬP 

 
I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Nhận biết được số 10 000 (Mười nghìn hoặc một vạn) 
- Củng cố về các số trong nghìn, tròn trăm, tròn chục, tròn đơn vị và thứ tự các số có 4 chữ số . 

II. Đồ dùng dạy học: 
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- Phấn màu 
- Bộ đồ dùng dạy học toán 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Viết các chữ số sau thành tổng : 
5460 = 5000 + 400 + 60 
3004 = 3000 + 4 
7403 = 7000 + 400 + 3 
9090 = 9000 + 90 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở 
- 1 HS đọc miệng và lên sắp 
xếp 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

1’ 
 
 
 
 

9’ 
 
 
 
 
 
 
18’ 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài 

Số 10 000 – Luyện tập 
 
2. Giới thiệu số 10 000 : 
10 000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn. 
 

- Số 10.000 là số có mấy chữ số? 
Số 10.000 là số có 5 chữ số (gồm 1 chữ số 1 và 5 
chữ số 0) 
 

 
3. Hướng dẫn làm bài tập 
 
Bài 1: Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000 : 
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 
9000, 10 000 
 

? Con có nhận xét gì về dãy số trên? (Các số tròn 
nghìn, mỗi số hơn kém nhau 1000) 
? Số tròn nghìn là những số như thế nào? (Có hàng 
trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều có chữ số 0) 
 

Bài 2: Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900 : 
9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 
 

 
? Con có nhận xét gì về dãy số của bài tập 1 và dãy 
số của bài tập 2?  

 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài – 
HS ghi vở 
 
* Trực quan, nêu vấn đề 
 
- GV viết số, nêu câu hỏi 
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét 
- HS đọc SGK 
 
* Luyện tập, thực hành 
 
- HS đọc yêu cầu và mẫu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng chữa bài 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 
 
 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét  
- GV nhận xét,  chấm điểm  



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

? Số tròn trăm là những số như thế nào? (Có hàng 
chục và hàng đơn vị đều có chữ số 0) 
? Con hãy nêu một vài ví dụ về số tròn trăm? (7500; 
600; 8900…..) 
 

 

 Bài 3: Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990 : 
9940 ; 9950 ; 9960 ; 9970 ; 9980 ; 9990 
 

? Con có nhận xét gì về dãy số trên? (Các số tròn 
chục, mỗi số hơn kém nhau 10) 
? Số tròn chục là những số như thế nào? (Có hàng 
đơn vị đều có chữ số 0) 
? Con hãy nêu một vài ví dụ? (7890; 650; 70……) 
 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- GV nhận xét,  chấm điểm 
 

 Bài 4 : Viết các số từ 9995 đến 10 000 : 
9995 ; 9996 ; 9997 ; 9998 ; 9999 ; 10 000 
 
 

? Con có nhận xét gì về dãy số trên? (Các số tự 
nhiên liên tiếp từ 9995 đến 10 000) 
? Mỗi số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ? (1 đơn 
vị) 
 

- HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhân xét 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 

 Bài 5 : Viết các số liền trước, số liền sau của mỗi số 
: 2665 ;  2002 ; 1999 ; 9999 ; 6890 

2664 ; 2665 ; 2666  
2001 ; 2002 ; 2003 
9998 ; 9999 ; 10 000 
6889 ; 6890 ; 6891 
 

? Muốn tìm số liền trước, số liền sau ta làm thế nào? 
(Từ hoặc cộng 1 đơn vị cho số đã cho ) 
 

- HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhân xét 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 

 Bài 6 : Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch 
 
 9990  9991  9992  9993  9994    9995  9996   9997   9998   9999   10 000 
 

- HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào vở 
- 1 HS làm trên bảng 
- HS nhân xét 
- GV nhận xét, chấm điểm 
  

4’ C. Củng cố – dặn dò 
 ? Nêu cách tìm số liền trước, liền sau của một số? 
? Nêu một vài ví dụ về số tròn nghìn, tròn trăm, tròn 
chục? 

 
 
 
- GV nhận xét, dặn dò  



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

VN: Ôn lại bài 
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /     – Ngày dạy :     /    /201 

Môn : Toán 
Tiết :  96  Tuần : 20 
Lớp : 3 

 

ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Hiểu thế nào là điểm ở giữa hai điểm cho trước. 
- Hiểu thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu 
- Thước kẻ dài 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Ghi cách đọc các số: 
10000; 3535; 2504; 7005 
mười nghìn; ba nghìn năm trăm ba mươi lăm; hai 
nghìn năm trăm linh tư; bảy nghìn không trăm 
linh năm.  

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào nháp  
- 1 HS đọc miệng  
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

1’ 
 
 
 

7’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài 

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng 
 

2. Giới thiệu điểm ở giữa 
 

 
             A                           O              B 

- Điểm A và điểm B nằm ở hai đầu đoạn thẳng. 
Điểm O nằm trên đoạn thẳng AB, giữa hai điểm 
A và B. A là điểm ở bên trái điểm O, B là điểm ở 
bên phải điểm O. 
3. Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng. 
 

 
         A                            M                           B 

- M là điểm ở giữa hai điểm AB. Và AM =MB 
Vậy: M được gọi là trung điểm của AB 
4. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Trong hình bên: 

* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài – HS 
ghi vở 
 
* Trực quan, nêu vấn đề 
- GV vẽ hình 
- HS nhận xét về vị trí các điểm 
trên đường thẳng so với nhau 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, giới thiệu 
 
 
- HS lên bảng vẽ hình  
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét 
- HS đọc kết luận trong SGK 
 

M 

 
B 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

 
 

22’ 

 
 
                   
                                   
               
                
 

a) 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm nào? 
(A, M, B;      M, O, N;      C, N, D) 
b) M là điểm ở giữa 2 điểm nào? (A, B) 
    N là điểm ở giữa 2 điểm nào? (C, D) 
    O là điểm ở giữa 2 điểm nào? (M, N) 
 

? Thế nào được gọi là trung điểm?  

 
 
 
* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu – GV vẽ hình lên 
bảng 
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS chữa miệng 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 

  

Bài 2: Câu nào đúng, câu nào sai? 
 
     2cm             2cm 
  A              O           B    2cm                             2cm 
 
      
 
         2cm                   3cm 
   E                 H                         G 
 

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB. (Đ) 
b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD. (S) 
c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG. (S) 
d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D. (S) 
 
e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G. (Đ) 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng, giải thích 
- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét,  chấm điểm  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ơ 

Bài 3: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng 
BC, GE, AD, IK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng chữa bài 
- GV nhận xét,  chấm điểm 
 

A 

O 

C 
N 

D 

M 

C 
D 

B I C 

A O D 

D K E 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

I là trung điểm của đoạn thẳng BC. 
K là trung điểm của đoạn thẳng GE. 
O là trung điểm của đoạn thẳng AD và IK. 
 
? Vì sao I lại là trung điểm của BC? Vì BI = IC 
và B, I, C thẳng hàng 
 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
? Thế nào gọi là trung điểm của đoạn thẳng? 

- VN: Vẽ hình chính xác 
 

 
 
- GV nhận xét, dặn dò  

 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /     – Ngày dạy :     /    /201 

Môn : Toán 
Tiết :  97  Tuần : 20 
Lớp : 3 

 

LUYỆN TẬP ĐIỂM Ở GIỮA VÀ TRUNG ĐIỂM CỦA 
ĐOẠN THẲNG 

  

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Củng cố khái niệm trung điểm của đoạn thẳng 
- Biết cách xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu 
- Bảng phụ, thước kẻ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

 

3’ 

 

A. Kiểm tra bài cũ 

Vẽ đoạn thẳng AB có trung điểm M 

Vẽ đoạn thẳng CD có trung điểm N 

- Câu hỏi :  

+ Trung điểm có phải là điểm ở giữa đoạn thẳng 

 

* Kiểm tra, đánh giá 

- GV nêu yêu cầu 

- HS thực hiện 

- HS khác nhận xét 

- GV nhận xét, đánh giá 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

không? 

+ Điểm ở giữa có phải là trung điểm của đoạn thẳng 
không? 

 

1’ 

 

 

 

30’ 

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài 

Luyện tập điểm ở giữa và trung điểm của đoạn 
thẳng 

 

2. Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 1: Xác định trung điểm của đoạn thẳng (theo 
mẫu): 

 

 
 
 

a) Mẫu. 

 

 

 

 

 

- Đo độ dài 

- Chia đôi độ dài 

- Đặt thước, đánh dấu điểm 

- Vẽ trung điểm 

 

b) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD: 

 

 

* Trực tiếp 

- GV giới thiệu, ghi tên bài – 
HS ghi vở 

 

* Luyện tập, thực hành 

- 1 HS đọc đề bài và mẫu, 
lớp theo dõi. 

 

 

 

 

- HS nêu các bước làm. 

 

 

 

 

- HS làm bài và ghi vở 

- 1 HS lên bảng làm bài, cả 
lớp theo dõi, nhận xét. 

- GV chấm bài một số HS. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A M B 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

          C                           M                             D 

 

? Muốn xác định trung điểm của đoạn thẳng CD ta 
làm thế nào? 

 

 Bài 2: Thực hành: Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD 
rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung 
điểm K của đoạn thẳng CD. 

 

 
 
 
 
 
 

- 1 HS đọc đề bài, lớp theo 
dõi. 

- HS quan sát, thực hành gấp 
giấy như yêu cầu. 

- GV chữa bài và chấm điểm. 

1’ C. Củng cố – dặn dò 

 ? Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm, hãy tìm trung điểm 
của đoạn thẳng AB? Mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu cm? 

VN:  Chú ý khi vẽ hình 

 

 

 

 

- GV nhận xét, dặn dò  

 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /     – Ngày dạy :     /    /201 

Môn : Toán 
Tiết :  98  Tuần : 20 
Lớp : 3 

 

SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10 000. 
- Củng cố về tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số; củng cố về quan hệ giữa 

một số đơn vị đo đại lượng cùng loại. 
II. Đồ dùng dạy học: 

A B I
 

B    A            I            B 

C D 

A 

C 

D    D         K             C K 
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- Phấn màu 
- Bộ đồ dùng dạy học toán 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ => Giới thiệu bài 
Bài tập : Điềm dấu >; <; =   
234 > 90 
456 > 399 
657 < 675 
349 = 349 
=> Muốn so sánh các số ta làm thế nào ? ( ... đếm số 
các chữ số, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn; 
nếu số các chữ số bằng nhau thì so sánh các chữ số 
trong cùng một hàng, bắt đầu từ hàng cao nhất,...)  
=> So sánh các số trong phạm vi 10 000 
 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở 
- 1 HS lên bảng làm - HS 
khác nhận xét, nêu quy tắc so 
sánh 
- GV nhận xét, đánh giá, giới 
thiệu, ghi tên bài 

 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài: 
So sánh các số trong phạm vi 10 000 
 

1. Hướng dẫn so sánh các số trong phạm vi 10000: 
 So sánh hai số có số chữ số khác nhau. 
Ví dụ 1: So sánh hai số: 999 và 1000. 
Kết luận: 999 < 1000 

- 999 thêm 1 thì được 1000 
- 999 đứng trước 1000 trên tia số 
- 999 có ít chữ số hơn 1000 ; ... 

=> Trong hai số có số chữ số khác nhau, số nào có ít 
chữ số hơn thì bé hơn, số nào có nhiều chữ số hơn 
thì lớn hơn. 
 So sánh hai số có số chữ số bằng nhau: 
VD : So sánh hai số: 9000 và 8999. 

- Nhận xét: hai số đều có bốn chữ số. Hàng 
nghìn: 9 > 8, nên 9000 > 8999 

 

Ví dụ 2: So sánh hai số 6579 và 6580 
Nhận xét: Hai số đều có bốn chữ số. 
Hàng nghìn: 6 = 6. 
Hàng trăm : 5 = 5 
Hàng chục: 7 < 8 

 
 
* Gv giới thiệu, ghi tên bài 
lên bảng. 
 
* Trực quan 
- GV viết số  
- HS so sánh,  nhận xét 
-  HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét 
- HS đọc phần kết luận trong 
SGK 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

 
20’ 

Vậy: 6579 < 6580 
 
3. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1  >, <, =: 
a) 1942 > 998                      b) 9650 < 9651 
    1999 < 2000                        9156 > 6951 
    6742 > 6722                        1965 > 1956 
    900 + 9 < 9009                    6591 = 6591 
         909 
 
? Vì sao 1942 > 998; 9650 < 9651? 
 

 
 
 
* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu  
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét, - GV 
nhận xét, chấm điểm 
 

 Bài 2: >, <, =? 
a) 1km  > 985m               b) 60 phút = 1 giờ 
    1000m                                               
   600cm = 6m                    50 phút < 1 giờ 
                                                            60 phút 
   797mm < 1m                   70 phút > 1 giờ 
                    1000mm                           60 phút 
 
? Khi so sánh 2 số có đơn vị đo con cần chú ý điều gì? 
(đưa về cùng đơn vị đo) 
? Vì sao 797mm < 1m và 70 phút > 1 giờ? 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét về quy luật dãy 
số 
- GV nhận xét,  chấm điểm  
 

  

Bài 3:  
a) Tìm số lớn nhất trong các số: 
 

4375,  4735,  4537,  4753 
 
b) Tìm số bé nhất trong các số: 
 
6091,  6190,  6901,  6019 
 

? Vì sao con biết số 4753 là số lớn nhất và 6019 là số 
bé nhất trong các dãy số trên? 
 

 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào SGK 
- 1 HS chữa miệng 
- HS nhận xét về quy luật dãy 
số 
- GV nhận xét,  chấm điểm 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
? Hãy so sánh số 7564 và 7548? 

 - Nắm quy tắc so sánh 

 
 
- GV nhận xét, dặn dò  
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /     – Ngày dạy :     /    /201 

Môn : Toán 
Tiết :  99  Tuần : 20 
Lớp : 3 

 

LUYỆN TẬP SO SÁNH CÁC SỐ  
TRONG PHẠM VI 10 000 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Củng cố về cách so sánh các số trong phạm vi 10 000, viết bốn số theo thứ tự từ bé đến 
lớn và ngược lại. 

- Củng cố về thứ tự các số tròn trăm, tròn nghìn (sắp xếp trên tia số) và về cách xác định 
trung điểm của đoạn thẳng. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu 
- Bảng phụ, thước kẻ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

 
3’ 

 

A. Kiểm tra bài cũ 
- Tìm số lớn nhất trong các số sau : 
2345; 2354; 2543; 2453 
- Tìm số bé nhất trong các số sau : 
6709; 7609; 7906; 6097 
 

 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào nháp 
- 1 HS chữa miệng 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

1’ 

 

 

 

29’ 

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài 

Luyện tập  so sánh các số trong phạm vi 10 000 

 

2. Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 1: >, <, =? 

a)   7766 > 7676           b)   1000g = 1kg 

8453 > 8435                  950g < 1kg 

                                                   1000 g 

9102 < 9120                  1km > 1200m 

                                     1000m 

 

* Trực tiếp 

- GV giới thiệu, ghi tên bài – 
HS ghi vở 

 

* Luyện tập, thực hành 

- HS đọc yêu cầu  

- HS làm bài vào vở 

- 1 HS lên bảng làm bài 

- HS khác nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, chấm điểm 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

5005 > 4905                100 phút > 1 giờ 30 phút  

                                                        90phút 

 

 

? Khi so sánh 2 số có đơn vị đo con cần chú ý điều 
gì? (đưa về cùng đơn vị đo) 

? Vì sao 1km > 1200m và 100 phút > 1 giờ 30 phút ? 

 

Bài 2: Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 

4082, 4208, 4280, 4802. 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 

4802, 4280, 4208, 4082. 

? Vì sao con viết được theo thứ tự trên? 

 

- HS đọc yêu cầu  

- HS làm bài vào vở 

- 1 HS lên bảng làm bài  

- HS khác nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, chấm điểm 

 

 Bài 3: Viết: 
a) Số bé nhất có ba chữ số: 100 
b) Số bé nhất có bốn chữ số: 1000 
c) Số lớn nhất có ba chữ số: 999 
d) Số lớn nhất có bốn chữ số: 9999 
 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào SGK 
- 1 HS chữa miệng 
- HS khác nhận xét  
- GV nhận xét,  chấm điểm 
 

 Bài 4 :   
a) Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào? 
(300) 
A                                                                                            
B 
 
0        100          200         300          400         500         600 

 
b) Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào? 
(3000) 
 C                                                                                         
D 
 
0        1000       2000        3000       4000       5000        6000 

 

- HS đọc yêu cầu 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS nhận xét, chỉ vào tia số 
- GV nhận xét, nêu yêu cầu 
- HS giải thích 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét,  chấm điểm,  
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

- Yêu cầu : Giải thích cách tìm trung điểm . 
( ... trung điểm là điểm ở chính giữa đoạn thẳng, chia 
đoạn thẳng thành 2 phần bằng nhau; đoạn thẳng AB 
dài 600; vậy trung điểm ứng với số : 600 : 2 = 300; 
...) 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
? Khi so sánh 2 số mà có tên đơn vị(đơn vị đo độ dài, 
đơn vị đo khối lượng, thời gian…) con cần chú ý điều 
gì? 

 - Chú ý về thứ tự các hàng khi viết và đọc số 
 

 
 
 
- GV nhận xét, dặn dò  

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /     – Ngày dạy :     /    /201 

Môn : Toán 
Tiết : 100  Tuần : 20 
Lớp : 3 

 

PHÉP CỘNG CÁC SỐ  
TRONG PHẠM VI 10 000 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Giúp HS biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10 000 ( bao gồm đặt tính rồi 
tính đúng) 

- Củng cố về ý nghĩa phép cộng qua giải bài toán có lời văn bằng phép cộng. 
II. Đồ dùng dạy học: 

- Phấn màu 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc các số sau và xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. 
   4363; 7861; 2496; 5758 
=> Bốn nghìn ba trăm sáu mươi ba; bảy nghìn tám 
trăm sáu mươi mốt; hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu; 
năm nghìn bảy trăm năm mươi tám. 
=>  7861;5758; 4363; 2496 
 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở 
- 1 HS đọc miệng và lên sắp 
xếp 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

 
 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài: 

 
* Trực quan 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

 
 
 

7’ 
 
 
 
 
 
 
 
23’ 

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 
 
2.Hướng dẫn thực hiện phép cộng - Giới thiệu bài : 
 

6285

2759

3526


 

 
3526 + 2759 = 6258 
 

3. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Tính: 

  
6829

1488

5341


       
9261

1346

7915


        
7075

2568

4507


        
9043

618

8425


 

 

? Với phép cộng các số trong phạm vi 10 000 đặt tính 
cần chú ý điều gì? 
? Khi thực hiện tính thực hiện theo thứ tự nào? 
? Nêu cách cộng của phép tính: 5341 + 1488? 
 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
a) 2634 + 4848                   1825 + 455 

       
7428

4848

2634


                          
2280

455

1825


 

 

- GV viết phép tính - giới 
thiệu, ghi tên bài – HS ghi vở 
 
 
- HS làm ra bảng con 
- GV giơ 1 số bảng 
- HS khác nhận xét, nêu cách 
thực hiện 
 - GV nhận xét 
 
 
* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu  
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS lên bảng chữa bài, nêu 
cách thực hiện 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 
 
 
 
 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS lên bảng chữa bài, nêu 
cách đặt tính rồi tính 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 

 b) 5716 + 1749                   707 + 5857 

        
7465

1749

5716


                          
6564

5857

707


 

? Khi đặt tính của phép tính 707 + 5857 cần chú ý 
điều gì? 
? Khi thực hiện cộng có nhớ cần chú ý điều gì? 
? Nêu cách cộng của phép tính: 2634 + 4848 và 707 + 5857? 

 

 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 
 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 
 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 

 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 
6. 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

 Bài 3: Đội I trồng được 3680 cây, đội II trồng được 
4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây? 

Bài giải 
Cả hai đội trồng được số cây là: 

3680 + 4220 = 7900 (cây) 
                             Đáp số: 7900 cây. 
? Muốn tìm số cây của cả hai đội ta làm thế nào ? 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng chữa bài 
- HS nhận xét  
- GV nhận xét,  chấm điểm 
 

 Bài 4 : Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ 
nhật ABCD: 
 
 
 
 
 
 
 
- M là trung điểm của đoạn thẳng AB 
- N là trung điểm của đoạn thẳng BC 
- P là trung điểm của đoạn thẳng DC 
- Q là trung điểm của đoạn thẳng AD 
 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS chỉ bảng chữa miệng 
- HS nhận xét  
- GV nhận xét,  chấm điểm 
 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
 ? Khi cộng các số có 4 chữ số con cần chú ý điều gì về 
cách đặt tính và thực hiện phép tính? 
VN: Ôn lại cách cộng 

 
 
 
- GV nhận xét, dặn dò  

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     / 2– Ngày dạy :     / 2 /201 

Môn : Toán 
Tiết :  101 Tuần : 21 
Lớp : 3 

 

LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG CÁC SỐ  

TRONG PHẠM VI 10 000 
 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến bốn chữ số. 
- Củng cố về phép cộng các số có đến bốn chữ số, củng cố về giải bài toán có lời văn bằng 

hai phép tính. 
II. Đồ dùng dạy học: 

- Phấn màu 

A 

M 
B 

N 

C 
D 

P 

Q 
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- Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

5’ A. Kiểm tra bài cũ 
Bài toán : Một cửa hàng buổi sáng bán được 3034kg 
gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 147kg 
gạo. Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu kilôgam 
gạo ? 

Bài giải 
Số kilôgam gạo của hàng bán được trong buổi chiều là 

: 
3034 + 147 = 3181 (kg) 

Số kilôgam gạo của hàng bán được tất cả là : 
3034 + 3181 = 6215 (kg) 

Đáp số : 6215 kg gạo 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở nháp 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

1’ 
 
 
 
27’ 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài 

Luyện tập phép cộng các số trong phạm vi 10 000 
2. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Tính nhẩm: 
 

4000 + 3000 = ? 
Nhẩm :  
4 nghìn + 3 nghìn = 7 
nghìn 
Vậy : 4000 + 3000 = 7000 

   5000 + 1000 = 6000 
   6000 + 2000 = 8000 
   4000 + 5000 = 9000 
   8000 + 2000 = 10000 

 
? Nêu cách tính nhẩm của phép tính 6000 + 2000? 
 

 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài 
– HS ghi vở 
 
* Luyện tập, thực hành 
- 1 HS đọc đề bài và mẫu, 
lớp theo dõi. 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 

 Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu) 
6000 + 500 = 6500 

 

2000 + 400 = 2400 
9000 + 900 = 9900 
300 + 4000 = 4300 
600 + 5000 = 5600 
7000 + 800 = 7800 

- 1 HS đọc đề bài và mẫu, 
lớp theo dõi. 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 

 ? Nêu cách tính nhẩm của phép tính 9000 + 900 và 
7000 + 800? 
Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

 
- 1 HS đọc đề bài  
- HS làm bài vào vở 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

a) 2541 + 4238                          5348 + 936 

        

6779

4238

2541


                                

6284

936

5348


 

 
b) 4827 + 2634                            805 + 6475 

        

7461

2634

4827


                               

7280

6475

805


 

? Phép tính 805 + 6475 khi đặt tính con cần chú ý điều 
gì? 
? Khi thực hiện cộng có nhớ cần chú ý điều gì? 
? Nêu cách thực hiện phép tính 5348 + 936 và 4827 + 
2634? 

- 1 HS lên bảng làm bài, 
nêu cách thực hiện 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 

  
Bài 4: Tóm tắt: 
 
Sáng: 
Chiều: 

 

Giải 
Buổi chiều bán được số lít dầu là: 

432 x 2 = 864 (l) 
Cả hai buổi bán được số lít dầu là: 

432 + 864 = 1296 (l) 
                                Đáp số: 1296 lít dầu. 

? Muốn tìm số lít dầu cả hai buổi bán được trước hết ta 
phải làm thế nào? 

 
- 1 HS đọc đề bài  
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
 ? Khi thực hiện cộng có nhớ ta cần chú ý điều gì? 
VN: Ôn lại phép cộng 
 

- GV nhận xét, dặn dò  

 

 
 
 

432l 
?l 
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     / 2– Ngày dạy :     / 2 /201 

Môn : Toán 
Tiết :  102 Tuần : 21 
Lớp : 3 

 

 PHÉP TRỪ CÁC SỐ  
TRONG PHẠM VI 10 000 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính rồi tính đúng). 

- Củng cố và ý nghĩa phép trừ qua giải toán có lời văn bằng phép trừ. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

3’ A. Kiểm tra bài cũ 
- Đặt tính rồi tính : 
 
 
 
 ? Khi thực hiện trừ có nhớ cần chú ý điều gì? 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào bảng con 
- GV chọn 3 bảng  
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

 
 
 
 
 

7’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài 

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 
 

2. Hướng dẫn thực hiện phép trừ  
Đặt tính và tính 8652 - 3917: 
 

4735

3917

8652


 

 
8652 – 3917 = 4735 
Quy tắc: Muốn trừ số bốn chữ số cho số có đến bốn 
chữ số, ta viết số bị trừ rồi viết số trừ sao cho các số ở 
cùng một hàng đều thẳng cột với nhau, chữ số hàng 
đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng 
trục thẳng cột với chữ số hàng chục... rồi viết dấu trừ, 

* Trực quan 
- GV viết phép tính - giới 
thiệu, ghi tên bài – HS ghi 
vở 
 
- HS làm ra bảng con 
- GV giơ 1 số bảng 
- HS khác nhận xét, nêu quy 
tắc thực hiện 
- HS khác nhận xét, nêu lại 
 - GV nhận xét 
 
 
 
 
 
 
 

* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 được 5, viết 
5 nhớ 1. 
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 
7 nhớ 1. 
* 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. 

- 
263 
119 

 144 
 

- 
674 
266 

 308 
 

- 
542 
478 

   64 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

23’ kẻ vạch ngang và từ phải sang trái. 
 
3. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Tính: 

3458

2927

6385


        

2655

4908

7563


          

959

7131

8090


          

2637

924

3561


 

? Khi thực hiện trừ các số trong phạm vi 10 000 cần 
chú ý điều gì? 
? Nêu cách trừ của phép tính 7563 – 4908 và 3561 – 
924? 
 

 
 
* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu  
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS lên bảng chữa bài, 
nêu cách thực hiện 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 

 Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
a) 5482 - 1956                         8695 - 2772 

        

3526

1956

5482


                            

5923

2772

8695


 

b) 9996 - 6669                         2340 - 512 

       

3327

6669

9996


                              

1828

512

2340


 

 

? Khi đặt tính phép tính 2340 – 512 cần chú ý điều gì? 
? Khi thực hiện trừ có nhớ cần chú ý điều gì? 
? Nêu cách trừ của phép tính 5482 - 1956 và 2340 - 512? 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS lên bảng chữa bài, 
nêu cách đặt tính rồi tính 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 

 Bài 3: Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 
1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu m vải? 
Tóm tắt 
 
 
 

 

Giải 
Số mét vải còn lại của cửa hàng là: 

4283 - 1634 = 2648 (m) 
Đáp số: 2648m 

? Làm thế nào để tìm được đáp số là 2648 m vải? 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng chữa bài 
- HS nhận xét  
- GV nhận xét,  chấm điểm 

4283 m 

1635 m    ?  m 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

 Bài 4 : Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm rồi xác định 
trung điểm O của đoạn thẳng đó. 
 
 
 
? Nêu cách xác định trung điểm của đoạn thẳng AB? 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng vẽ 
- HS khác nhận xét  
- GV nhận xét,  chấm điểm 

 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
 - Khi trừ có nhớ cần chú ý điều gì? 
- VN: Ôn lại cách trừ 
 

- GV nhận xét, dặn dò  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A O B 
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     / 2– Ngày dạy :     / 2 /201 

Môn : Toán 
Tiết :  103 Tuần : 21 
Lớp : 3 

 

 LUYỆN TẬP PHÉP TRỪ CÁC SỐ  

TRONG PHẠM VI 10 000 
 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Biết tự nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có bốn chữ số. 

- Củng cố về thực hiện phép trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng 2 phép 

tính. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu 
- Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

5’ A. Kiểm tra bài cũ 
Bài toán : Một cửa hàng buổi sáng bán được 3034kg 
gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 147kg gạo. 
Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu kilôgam gạo ? 

Bài giải 
Số kilôgam gạo của hàng bán được trong buổi chiều 

là : 
3034 - 147 = 2887 (kg) 

Số kilôgam gạo của hàng bán được tất cả là : 
3034 + 2887 = 5921 (kg) 

Đáp số : 5921 kg gạo 
 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở nháp 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

1’ 
 
 
 
 
27’ 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài 
Luyện tập phép trừ các số trong phạm vi 10 000 
 
2. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Tính nhẩm: 
 

8000 - 5000 = ? 
Nhẩm :  

7000 - 2000 = 5000         
 9000 - 1000 = 8000 

 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài 
– HS ghi vở 
 
* Luyện tập, thực hành 
- 1 HS đọc đề bài và mẫu, 
lớp theo dõi. 
- HS làm bài vào vở 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

8 nghìn - 5 nghìn = 3 
nghìn 
Vậy : 8000 - 5000 = 3000 

6000 - 4000 = 2000       
10000 - 8000 = 2000 

 
 
? Nêu cách tính nhẩm của phép tính: 9000 – 1000? 
 
  Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu) 

5700 - 200 = 
5500 

3600 - 600 = 3000                         
7800 - 500 = 7300           
9500 - 100 = 9400           
 

8400 - 3000 = 5400 
6200 = 4000 = 2200 
4100 - 1000 = 3100 
5800 - 5000 = 800 

 ? Nêu cách tính nhẩm của phép tính: 7800 – 500 và 
5800 – 5000 

- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 
 
 
 
 
* 1 HS đọc đề bài và mẫu, 
lớp theo dõi. 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 

 Bài 3: Đặt tính rồi tính: 
a) 7284 -3528                        9061 - 4503 

        

3756

3528

7284


                                

4558

4503

9061


 

b) 6473 - 5645                       4492 - 833 

        

828

5645

6473


                               

3659

833

4492


 

? Với phép tính 4492 - 833 khi đặt tính cần chú ý điều gì? 
? Khi thực hiện trừ có nhớ cần chú ý điều gì? 
? Nêu cách thực hiện phép tính 9061-4503 và 4492-833? 
 

- 1 HS đọc đề bài  
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài, 
nêu cách thực hiện 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 

 Bài 4: Giải toán 
Một kho có 4720kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg 
muối, lần sau chuyển đi 1700kg muối. Hỏi trong kho 
còn lại bao nhiêu kg muối? (Giải bằng 2 cách) 

Giải 
Cách 1: 

Số muối cả 2 lần chuyển được là: 
2000 + 1700 = 3700 (kg) 

Số muối còn lại trong kho là: 

- 1 HS đọc đề bài  
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

4720 - 3700 = 1020 (kg) 
                         Đáp số: 1020kg. 

Cách 2: 
Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1 là: 

4720 - 2000 = 2720 (kg) 
Trong kho còn lại số kg muối là: 

2720 - 1700 = 1020 (kg) 
                                   Đáp số: 1020kg muối 
? Làm thế nào để tìm được số muối trong kho còn lại? 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
  ? Khi thực hiện trừ có nhớ cần chú ý điều gì? 
VN: Ôn trừ có nhớ với bốn chữ số? 

 
- GV nhận xét, dặn dò  

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     / 2– Ngày dạy :     / 2 /201 

Môn : Toán 
Tiết :  104 Tuần : 21 
Lớp : 3 

 

  

LUYỆN TẬP CHUNG 

 I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Củng cố về cộng trừ (nhẩm và viết các số trong phạm vi 10 000). 
- Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, 

phép trừ. 
II. Đồ dùng dạy học: 

- Phấn màu 
- Bảng phụ, thước kẻ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

5’ A. Kiểm tra bài cũ 
Đặt tính rồi tính: 
  
 

 
 

? Khi thực hiện cộng, trừ có nhớ cần chú ý điều gì? 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu đề bài 
- HS làm vào vở nháp 
- 3 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 

1’ 
 
 
 

B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài 
Luyện tập chung 
 

* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài – HS 
ghi vở 
* Luyện tập, thực hành 

+ 
4756 
2834 

 7590 
 

+ 
6927 
  835 

 7762 
 

- 
9090 
8989 

   101 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

28’ 2. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Tính nhẩm: 
a) 5200 + 400 = 5600       6300 + 500 = 6800 
    5600 - 400 = 5200        6800 - 500 = 6300 
                     8600 + 200 = 8800 
                     8800 - 200 = 8600 
 
b)4000 + 3000 = 7000     6000 + 1000 = 10000 
   7000 - 4000 = 3000     10000 - 6000 = 4000 
   7000 - 3000 = 4000     10000 - 4000 = 6000 
                 9000 + 1000 = 10000 
                 10000 - 9000 = 1000 
                 10000 - 1000 = 9000 
? Nêu cách tính nhẩm của phép tính: 5200 + 400; 
8800 – 200 
? Nêu cách tính nhẩm của phép tính: 10 000 – 6000 và 
 4000 + 3000? 
Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
a) 6924 + 1536                 5718 + 636 

        

8460

1536

6924


                          

6354

636

5718


 

- 1 HS đọc đề bài và mẫu, lớp 
theo dõi. 
- HS làm bài vào vở 
- 3 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS đọc đề bài và mẫu, lớp 
theo dõi. 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 

 b) 8493 - 3667                  4380 - 729 

     

4826

3667

8493


                         

3651

729

4380


 

? Khi thực hiện cộng, trừ có nhớ cần chú ý điều gì? 
? Nêu cách thực hiện phép tính 5718 + 636 và 8493 – 
3667? 

 

 Bài 3: Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau 

đó trồng thêm được bằng 
3

1
 số cây đã trồng. Hỏi đội 

đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây? 
Giải 

Số cây trồng thêm là: 
948 : 3 = 316 (cây) 

Số cây đã trồng được tất cả là: 
948 + 316 = 1264 (cây) 

Đáp số: 1364 cây. 

- 1 HS đọc đề bài  
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
 tổ chức dạy học 

? Muốn tìm số cây đội đó trồng tất cả làm thế nào? 
 Bài 4: Tìm x: 

a) x + 1909 = 2050 
                x = 2050 - 1909 
                x = 141 
TL: 141 + 1909 = 2050 

b) x - 586 = 3705 
             x = 3705 + 586 
             x = 9591 
TL: 9591 – 586 = 3705 

c) 8462 - x = 762 
               x = 8462 - 762 
               x = 7700 
TL: 8462 – 7700 = 762 

- 1 HS đọc đề bài  
- HS làm bài vào vở 
- 3 HS lên bảng làm bài 
- HS khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chấm điểm 
 

 ? Muốn tìm số hạng chưa biết làm thế nào? Nêu 
cách tìm x của phép tính x + 1909 = 2050 ? 
? Muốn tìm số bị trừ chưa biết làm thế nào? Nêu 
cách tìm x của phép tính x - 586 = 3705? 
? Muốn tìm số trừ chưa biết làm thế nào? Nêu 
cách tìm x của phép 8462 - x = 762? 
Bài 5: Ghép hình 
Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên. Hãy xếp 
thành hình tam giác to dưới đây: 
 
 
 

 

 
2’ 

C. Củng cố – dặn dò 
 ? Khi cộng, trừ có nhớ với bốn chữ số cần chú ý điều gì? 
VN: Ôn lại cách cộng, trừ có nhớ 

 
 
- GV nhận xét, dặn dò  

 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     / 2– Ngày dạy :     / 2 /201 

Môn : Toán 
Tiết :  105 Tuần : 21 
Lớp : 3 

 

  

THÁNG - NĂM ( Tiết 1) 

  

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Làm quen với các đơn vị đo thời gian: tháng, năm. Biết được một năm có 12 tháng. 

- Biết gọi tên các tháng trong một năm. 

- Biết số ngày trong từng tháng. 

- Biết xem lịch (tờ lịch tháng, năm). 
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II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu, lịch 2006 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
tổ chức dạy học 

3’ A. ổn định tổ chức 
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS 
 
 
B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài : 
Tháng  - Năm (tiết 1) 

* Kiểm tra, đánh giá 
- Tổ trưởng báo báo việc 
chuẩn bị đồ dùng 
- GV nhận xét, đánh giá 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài 
– HS ghi vở 
 

 

7’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong 
tháng: 

a) Các tháng trong năm: 

GV treo lịch và hỏi:  

Một năm có bao nhiêu tháng, đó là những tháng nào? 
(12 tháng: Tháng Một, tháng hai, tháng Ba, tháng Tư, 
tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng 
Chín, tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai.) 

b) Giới thiệu số ngày trong từng tháng: 

Quan sát tờ lịch và trả lời:  

Số ngày ở mỗi tháng là bao nhiêu?.  

(- Tháng 1 có bao nhiêu ngày? (31 ngày). 

- Tháng 2 có bao nhiêu ngày? (28 ngày. Với những 
năm nhuận: Bốn năm có một lần thì tháng 2 năm đó 
là 29 ngày) 

- Tháng 3: 31 ngày - Tháng 4: 30 ngày 

 

- GV treo lịch, nêu câu hỏi 

- HS trả lời 

- HS khác nhận xét, bổ 
sung 

- GV nhận xét, giới thiệu 
cách tính số ngày trong các 
tháng trên bàn tay 

- HS quan sát, nhẩm theo 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
tổ chức dạy học 

 

23’ 

 

3. Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 1: Trả lời các câu hỏi sau: 

Tháng này là tháng mấy? Tháng sau là tháng mấy? 

Tháng 1 có bao nhiêu ngày? (31 ngày) 

Tháng 3 có bao nhiêu ngày? (31 ngày) 

Tháng 6 có bao nhiêu ngày? (30 ngày) 

Tháng 7 có bao nhiêu ngày? (31 ngày) 

Tháng 10 có bao nhiêu ngày? (31 ngày) 

Tháng 11 có bao nhiêu ngày? (30 ngày) 

                  

- Tháng 5: 31 ngày - Tháng 6: 30 ngày 

- Tháng 7: 31 ngày - Tháng 8: 30 ngày 

- Tháng 9: 30 ngày - Tháng 10: 31 ngày 

- Tháng 11: 30 ngày - Tháng 12: 31 ngày 

* Luyện tập, thực hành 

- HS đọc yêu cầu  

- HS làm bài vào vở 

- 2 HS chữa miệng 

- HS khác nhận xét 

 - GV nhận xét, chấm điểm 

 

 Bài 2: Xem tờ lịch tháng 8 và trả lời các câu hỏi sau: 
 

8 

Thứ hai 1 8 15 22 29 

Thứ ba 2 9 16 23 30 
Thứ tư 3 10 17 24 31 
Thứ năm 4 11 18 25  
Thứ sáu 5 12 19 26  
Thứ bảy 6 13 20 27  
Chủ nhật 7 14 21 28  

 
- Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy? (thứ sáu) 
- Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy? (thứ tư) 
- Tháng 8 có mấy ngày Chủ nhật? (có 4 Chủ nhật) 
- Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?(ngày 
28) 
 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS trao đổi theo cặp, làm 
bài vào vở 
- 1 HS nêu câu hỏi, HS 
khác trả lời 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
 - Hỏi đáp về tháng năm 

 

- HS thực hành trên bàn 
tay, hỏi đáp về tháng – năm 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
tổ chức dạy học 

- Dặn dò :  
   + Vận dụng để biết về thời gian 
   + Tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong năm  
 

theo nhóm đôi 
- GV nhận xét, dặn dò  

 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     /   – Ngày dạy :     / 2 /201 

Môn : Toán 
Tiết :  106 Tuần : 22 
Lớp : 3 

 

  

THÁNG - NĂM ( Tiết 2) 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Củng cố về tên gọi các tháng trong năm, số ngày trong từng tháng. 
- Củng cố về kĩ năng xem lịch (tờ lịch tháng, lịch năm) 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu, lịch tháng 1, 2, 3 năm 2004 
- Lịch 2006 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 

Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

2’ 
 
 
 
 
 

1’ 
 

A. Kiểm tra bài cũ 
- Kể tên các tháng trong một năm. 
- Kể tên các tháng có 30 ngày, 31 ngày, 28 hoặc 29 
ngày.     
 
B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài :  

Tháng – Năm (tiết 2) 

* Kiểm tra, đánh giá 
- GV nêu yêu cầu 
- HS thực hiện 
- HS khác nhận xét, bổ 
sung 
- GV nhận xét, đánh giá 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên 
bài – HS ghi vở 

30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu  
- GV treo lịch – HS quan 
sát 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS đọc câu hỏi – 1 HS 
trả lời 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm 
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2. Hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004: 
 

1 

Thứ hai  5 12 19 26 

Thứ ba  6 13 20 27 
Thứ tư  7 14 21 28 
Thứ năm 1 8 15 22 29 
Thứ sáu 2 9 16 23 30 
Thứ bảy 3 10 17 24 31 
Chủ nhật 4 11 18 25  

 

2 

Thứ hai  2 9 16 23 

Thứ ba  3 10 17 24 
Thứ tư  4 11 18 25 
Thứ năm  5 12 19 26 
Thứ sáu  6 13 20 27 
Thứ bảy  7 14 21 28 
Chủ nhật 1 8 15 22 29 

 

1 

Thứ hai  5 12 19 26 

Thứ ba  6 13 20 27 
Thứ tư  7 14 21 28 
Thứ năm 1 8 15 22 29 
Thứ sáu 2 9 16 23 30 
Thứ bảy 3 10 17 24 31 
Chủ nhật 4 11 18 25  

 
 

Xem tờ lịch rồi cho biết: 
a) Ngày 3 tháng 2 là thứ mấy ? (thứ ba) 
Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy ? (thứ hai) 
Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy ? (thứ hai) 
Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy ? (thứ năm). 
 

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào ? (ngày 5) 
Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào ? (ngày 28) 
Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy ? Đó là các ngày nào? 
(có 4 ngày thứ bảy, đó là các ngày 7, 14, 21, 28) 
 

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày? (có 29 ngày) 
=> Hỏi thêm : Vì sao tháng hai năm 2004 lại có 29 
ngày ? (Vì năm 2004 là năm nhuận,...) 
     Bài 2: Xem lịch năm 2005 rồi cho biết: 
a) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy? (thứ 
tư) 
Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy? (thứ sáu) 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy? 
(Chủ nhật) 

điểm, hỏi thêm 
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS nêu câu hỏi, HS 
khác trả lời 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm 
điểm 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 1 HS nêu câu hỏi, HS 
khác trả lời 
- HS khác nhận xét 
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
                                                                                                   Ngày soạn:     / 2– Ngày dạy :     / 2 /201 

Môn : Toán 
Tiết :  107 Tuần : 22 
Lớp : 3 

 

  

HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH 

 

I. Mục tiêu: 
Giúp HS : 

- Có biểu tượng về hình tròn, tâm, đường kính, bán kính của hình tròn. 
- Bước đầu biết dùng compa để vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu, compa, thước kẻ, đồng hồ treo tường hình tròn, ... 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2’ 

Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy? (thứ bảy) 
Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào? Hôm đó là thứ 
mấy? 
 
b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào? (ngày 
3); Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào? (ngày 
26) 
Các ngày Chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào? 
(là các ngày2, 9, 16, 23, 30) 
Bài 3 : Trong một năm: 
a) Những tháng nào có 30 ngày ? (tháng 4, 6, 9, 11) 
b) Những tháng nào có 31 ngày ? (tháng 1, 3, 5, 7, 8, 
10, 12) 
- Nêu lại cách nhớ số ngày trong tháng dựa trên bàn 
tay. 
Bài 4 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng 
năm đó là: 
A. Thứ 2     B. Thứ 3     C. Thứ 4      D. Thứ 5. 

=> 31 tháng 8 là ngày thứ hai; 1 tháng  là ngày thứ ba; 
2 tháng 9 là ngày thứ tư 
C. Củng cố – dặn dò 

 - Hỏi đáp về tháng năm 
- Dặn dò :  
   +Chuẩn bị thước kẻ, compa cho tiết học sau 
 

 - GV nhận xét, chấm 
điểm 
* 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào SGK 
- HS nêu đáp án, giải thích 
cách chọn 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm 
điểm 
- HS thực hành trên bàn 
tay, hỏi đáp về tháng – 
năm theo nhóm đôi 
- GV nhận xét, dặn dò 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

 

3’ 
 
 
 
 
 
 

 

A. Ổn định tổ chức 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
    
B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài :  

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 

 

* Kiểm tra, đánh giá 
- Tổ trưởng báo báo việc 
chuẩn bị đồ dùng 
- GV nhận xét, đánh giá 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài 
– HS ghi vở 

7’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23’ 

2. Giới thiệu hình tròn : 
- Giới thiệu, tìm ví dụ vật có hình tròn  
 
 
 
 
 

- Giới thiệu hình tròn 
- Hình tròn tâm O, bán kính OC, đường kính AB 

- Tâm O là trung điểm của đường kính AB 

- Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính 

3. Giới thiệu com pa và cách vẽ hình tròn. 
- Com pa dùng để vẽ hình tròn. 

- Cách vẽ: 

+ Xác định khẩu độ com pa bằng 2cm trên thước. 

+ Đặt đầu có đinh nhọn đúng tâm O, đầu kia có bút chì 
được quay một vòng vẽ thành hình tròn. 
4.Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình 
tròn: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Các bán kính: OM, ON, OP, OQ; đường kính: MN, 
PQ. 
b) Các bán kính: OA, OB; đường kính: AB. 

* GV giơ mô hình đồng hồ, 
giới thiệu 
- HS tìm ví dụ 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, vẽ và giới 
thiệu hình tròn 
- HS quan sát 
- GV chỉ bảng, HS  đọc lại 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, giới thiệu 
compa và cách dùng  
- HS quan sát, vẽ thử ra nháp 
 
 
 
 
 
 
* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu  
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS chỉ bảng, chữa bài 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 

C 

B O A 

P 

O N M 

Q 

 

A 

B C 

D 

O 
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Thời 
gian 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức  
tổ chức dạy học 

 
? Thế nào được gọi là bán kính? Đướng kính gấp mấy 
lần bán kính? 

 Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có: 
a) Tâm O; bán kính 2cm. 
b) Tâm I, bán kính 3cm. 
 
 
 
 
 
 
? Hình tròn thứ nhất, bán kính là 2cm. Vậy đường kính 
là bao nhiêu? 
? Hình tròn thứ hai, bán kính là 3cm. Vậy đường kính 
là bao nhiêu? 

* 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở 
- 2 HS lên bảng vẽ hình (đổi 
sang dm) 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
 

 Bài 3: a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình 
tròn sau: 
 
 
 
 
 
 
b) Câu nào đúng, câu nào sai? 
- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD 
(Sai) 
- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM 
(Sai) 
- Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn 
thẳng CD (Đúng) 
? Gv yêu cầu học sinh giải thích vì sao đúng? Vì sao sai? 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào SGK 
- 1 HS lên bảng vẽ hình  
- HS khác nhận xét 
 - 1 HS đọc câu – cả lớp hô 
đúng hoặc sai 
 
 
 
 
 
- HS giải thích 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chấm điểm 

2’ C. Củng cố – dặn dò 
? Đường kính gấp mấy lần bán kính? 

 VN: Luyện tập vẽ hình tròn 

- GV nhận xét, dặn dò  
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 O 
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
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Môn : Toán 
Tiết :  108 Tuần : 22 
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HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH 

 
Môn : toán 
Tiết :   108 
Tuần : 22 
Lớp : 3 

 

Vẽ trang trí hình tròn 

 
I. Mục tiêu: 
Giúp học sinh biết dùng compa biết cách vẽ theo mẫu một số hình trang trí hình tròn. 
 
II. Đồ dùng dạy học: 

- Phấn màu, compa, thước kẻ, bút màu, ... 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 
Thờ

i 
gia
n 

Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức 
tổ chức dạy học 

3’ 
 
 
 
 

30’ 
 

A. Kiểm tra bài cũ 
- Vẽ hình tròn, nêu tâm, bán kính, đường kính của hình 
tròn 
      
 
 
B. Bài mới 
1. Giới thiệu bài : 

Vẽ tranh trí hình tròn 

* Kiểm tra, đánh giá 
- 1 HS vẽ hình – HS khác nêu 
tâm, bán kính, đường kính 
- HS khác nhận xét 
- GV nhận xét, đánh giá 
 
* Trực tiếp 
- GV giới thiệu, ghi tên bài – HS 
ghi vở 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Quan sát và thực hành vẽ theo từng bước mà SGK 
đã hướng dẫn. 
Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Luyện tập, thực hành 
- HS đọc yêu cầu – GV ghi các 
bước vẽ  
- HS làm bài vào vở – GV quan 
sát, giúp đỡ 
- GV chọn một số bài tiêu biểu 
- HS khác nhận xét 
 - GV nhận xét, chấm điểm 
- HS vẽ thêm tuỳ ý tưởng 

A 

C 


